
Chứng 

chỉ

Tại 

trườn

1 453303 Trần Nghĩa Hưng 20/10/2002 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam                      4533 127 8.66 3.66 Xuất sắc
Ngành Luật chất 

lượng cao
x

2 453330 Lưu Thị Mai Anh 04/02/2002 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      4533 127 8.52 3.55 Giỏi
Ngành Luật chất 

lượng cao
x

3 453335 Vũ Trà My 22/06/2002 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      4533 127 8.18 3.36 Giỏi
Ngành Luật chất 

lượng cao
x

4 453346 Nguyễn Thảo Vân 18/02/2002 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      4533 127 8.63 3.61 Xuất sắc
Ngành Luật chất 

lượng cao
x

5 453434 Đặng Thanh Tâm 18/04/2002 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      4534 127 8.82 3.74 Xuất sắc
Ngành Luật chất 

lượng cao
x

6 453437 Nguyễn Vi Linh 24/07/2002 Hà Tây Nữ Kinh Việt Nam                      4534 127 8.69 3.67 Xuất sắc
Ngành Luật chất 

lượng cao
x

7 453516
Trần Thị 

Hương
Giang 04/04/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4535 127 8.6 3.62 Xuất sắc

Ngành Luật chất 

lượng cao
x

8 453522 Lê Hồng Anh 01/10/2002 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      4535 127 8.41 3.51 Giỏi
Ngành Luật chất 

lượng cao
x

9 453529 Lê Thu Phương 19/02/2002 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      4535 127 8.38 3.5 Giỏi
Ngành Luật chất 

lượng cao
x

10 453547 Lê Hồng Anh 02/11/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4535 127 8.85 3.72 Xuất sắc
Ngành Luật chất 

lượng cao
x

Danh sách gồm 10 sinh viên./.
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1 452411 Nguyễn Thị Oanh 16/03/2002 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      4524 128 8.21 3.39 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

2 452419 Nguyễn Thị Hạnh 05/02/2002 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam                      4524 128 8.34 3.48 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

3 452430 Nguyễn Thị Thu Trang 29/09/2002  Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      4524 128 8.23 3.4 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

4 452452 Hoàng Mai Quỳnh 26/08/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4524 128 8.43 3.46 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

5 452458 Phạm Thị Ngọc Diệp 11/01/2002 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      4524 128 8.44 3.52 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

6 452461 Từ Đặng Linh Linh 26/12/2002 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      4524 128 8.39 3.49 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

7 452463 Ngô Thị Hoài 10/01/2002 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      4524 128 8.03 3.34 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

8 452565 Lê Linh Trang 11/10/2002 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      4525 128 8.65 3.61
Xuất 

sắc

Ngành Luật 

kinh tế
x

9 452627 Nguyễn Lê Đức Thắng 15/08/2002 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam                      4526 127 8.13 3.35 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

10 452637 Nguyễn Thị Hương Giang 22/09/2002 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      4526 131 8.4 3.5 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x
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11 452640 Vũ Đắc Quyền 18/10/2001 Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam                      4526 127 8.23 3.43 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

12 452644 Dương Kim Cường 23/05/2002 Quảng Ninh Nam Dao Việt Nam                      4526 127 8.15 3.38 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

13 452721 Nguyễn Thái Minh Quang 11/02/2002 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4527 128 8.26 3.38 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

14 452727 Nguyễn Đức Khôi 12/08/2002 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4527 128 8.24 3.39 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

15 452737 Nguyễn Thanh Phương 04/03/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4527 128 8.56 3.57 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

16 452739 Trần Thị Hà My 25/11/2002 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      4527 128 8.29 3.43 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

17 452740 Đoàn Thị Thảo 28/10/2002 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      4527 128 8.15 3.36 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

18 452746 Đinh Thị Huyền Trang 26/01/2002 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      4527 128 8.26 3.41 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

19 452751 Lê Thị Mai Lê 28/06/2002 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      4527 128 7.93 3.22 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

20 452755 Lê Thị Phương Oanh 24/02/2002 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      4527 128 8.47 3.55 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

21 452758 Vũ Thanh Thảo 03/05/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4527 128 8.46 3.55 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x
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22 452760 Lê Thị Trang Anh 10/12/2002 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      4527 133 8.01 3.24 Giỏi
Ngành Luật 

kinh tế
x

Danh sách gồm 22 sinh viên./.



Chứn

g chỉ

Tại 

trườn

1 453038 Nguyễn Phương Thảo Chi 10/07/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4530 129 8.46 3.54 Giỏi
Ngành Luật 

TMQT
x

Danh sách gồm 01 sinh viên./.
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